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CACH DUNG - LIEU DUNG:

| *Phdng bénh: Uéng 1 vién/ngay.

| *piéu trị:

| Beri-beri thé nhe:

' Người lớn: uống 3 viên, uống 1 lần hoặc

| chia làm 2 - 3 lần/ngày.

Trẻ em: uống 1 viên/ngày.

| Beri-beri thể nặng: Uống 30 viên, chia 2 - 3

lần/ngày (nên dùng viên Vitamin B1

100mg).
Nghiện rượu mạn kèm viêm đa dây thần

| kinh: Uống 4 viên/ngày.
| Viém da day thần kinh do thiếu Vitamin

| B1 ở người mang thai: Uống 1/2 - 1

|. viên/ngày, uống hàng ngày.

Nếu nôn nhiều: Tiêm bắp.

| BAO QUAN:
Noi khé, nhiét dé dudi 30°C.
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Thiamin nitrat...........................-10mg

Tá dược vổ..........................----.- 1 viên

CHÍ ĐỊNH: Dự phòng và điều trị các |

trường hợp thiếu vitamin B1, bệnh tế

phù (beri-beri), viêm đau dây thần kinh,

suy nhược cơ thể.
     

    

       
      
 

  

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng

trước khi dùng

TIÊU CHUẨN: DĐVN IV

SDK:

Số lô SX:
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Hướng dẫn sử dụng thuốc:

VITAMIN B, 10mg
 

-Dạng thuốc: Viên nén
-Qui cách đóng gói: Lọ 1000 viên

-Thành phần: Thiamin nitrat 10mg
Tá dược vđ lviên

(Tá dược gôm: Lactose, tỉnh bột sắn, tỉnh bột mì, gelatin, magnesi stearat, bột taÌc, ethyl vanilin,
nước tỉnh khiết, ethanol 96%)
- Chỉ định: Dự phòng và điều trị các trường hợp thiếu vitamin B,, bệnh tê phù (beri-beri), viêm đau
dây thần kinh, suy nhược cơ thể.

- Cách dùng và liều dùng:

* Phong bệnh: Uống 1 viên/ngày
* Điều trị:

+ Beri-beri thểnhẹ:
Người lớn: Uống 3 viên, uống 1 lần hoặc chia làm 2-3 lần /ngày.
Trẻ em: Uống 1 viên/ngày

+ Beri-beri thể nặng: Uống 30 viên, chia làm 2-3 lân/ngày (Nên dùng viên Vitamin B,
100mg).

+ Nghiện rượu mạn kèm viêm đa dây thần kinh: Uống 4viên/ngày.
+ Viêm đa dây thân kinh do thiếu vitamin B¡ Ởngười mang thai:

Uống 1/2-]viên/ngày, uống hàng ngày.
Nếu nôn nhiều: Tiêm bắp.

- Chống chỉ định: Quá mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
- Tác dụng không mong muốn của thuốc: Rất hiếm xảy ra và thường theo kiểu dị ứng. Các phản
ứng quá mẫn xảy ra chủ yếu khi tiêm. Tuy nhiên khi thấy các hiện tượng khác lạ phải ngừng sử    dụng thuốc.
Ghỉ chú: "Nếu cần thông tin xin hỏi ý kiến của bác sĩ và thông báo cho bác sĩ những tác dụng
không mong muốn gặp phải khi sửdụng thuốc" IVOC
- Tuong tác thuốc: Chưa thấy báo cáo. OtT
- Quá liều và xử trí: Chưa có tài liệu báo cáo.
- Hạn dùng: 36 tháng tính từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc đã quá hạn sử dụng. Khi thấy viên
thuốc bị ẩm mốc, biến màu, nhãnthuốcin số lô SX, HD mờ.. .hay có các biểu hiện nghi ngờ-Khác.......
phải đem thuốc tới hỏi lại nơi bán hoặc nơi sản xuất theo địa chỉ trong đơn
-Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C
Tiêu chuẩn áp dụng: DĐVN IV. ; ‹

DE XA TAM TAY TRE EM
"Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ"
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